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NHÂN DANH 

                                         

                                    TÂY NINH 

-                                            

          -     t         t       Lê Thị Vâ  Quỳ h 

        t              

 Ông Đo   Thế Dũ   

      Ông Thái Kim Thành 

-   ư                  L u Thị M  Li h - Th     T a     hâ  dâ  hu    

   D u  t  h Tâ  Ni h  

-                                                                  

             : Ông Tr   A h Mi h - Kiểm s t viê   

N    07 th    4  ăm 2021 t i tr  s  T a     hâ  dâ  hu       D u   t    

c     hai s  th m v     th     s  240/2020/TLST-DS ngày 19 th    10  ăm 

2020  v  “Tra h chấp hợp đồ   va  t i s  ” theo Qu ết đị h đ a v     ra   t    

s  15/2021/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 3  ăm 2021,  i a c c đ     s : 

- N đơ   Bà Võ Thị N  si h  ăm 1954. Địa ch : Ấp S, xã B  hu       t  h 

Tây Ninh (có mặt). 

N  ời đ i di   theo ủ  qu    của b  N: Chị Tr     Thị P  si h  ăm: 

1992  Địa ch : ấp  , xã T, hu    C  t  h Tâ  Ni h  

  - Bị đơ   Chị N u ễ  Thị Thu H  si h  ăm: 1978  Địa ch : 4/12A   hu ph  

H  ph ờ   H  th  h ph  T  t  h Tâ  Ni h  T m trú: ấp S, xã    hu     , Tây 

Ninh (có mặt). 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    Anh Lê Trung H, si h  ăm 1979. 

Địa ch : Ấp S   ã    hu       t  h Tâ  Ni h (có mặt). 

          Ụ   : 

Ngườ  đạ    ệ  t eo  y quyề      N đơ  bà Võ   ị N   ị  rươ g   ị P 

trình bày: Vào ngày 26-4-2020 âm  ịch chị N u ễ  Thị Thu H va  của b  s  ti   

30 000 000 đồ    với thời h    úc b  trì h đế       10-5-2020 âm  ịch  có  úc 01 
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th    sau  hi va   có  úc b  trì h b      07       T i phiê  t a b   hẳ   đị h thời 

h   va     07   ày, lãi suất từ 100 000 đế  200 000 đồ  /07       chị H vay mua 

 e m   cho co  riê   của chị H. 

Khi va  ch  có 01 mì h chị H có     iấ   hậ   ợ  h    a h H biết và có 

hứa  hi   o b   đ ợc đất thì tr  ti   cho b   Sau  hi va  v  cho đế   a  chị H 

 h    tr  cho b  đ ợc v   v   ãi   o c   

Đế       01-8-2020  chị H tiếp t c va  của b  s  ti   3 000 000 đồ   để 

  m chi phí đi bỏ thai   hi b  đ a ti   cho chị H hai bê   h      m  iấ  tờ và 

 h    thỏa thuậ  c  thể mức  ãi suất, vì chị H nói là va  t m tro   v i      hoặc 

 hi   o b   đất sẽ tr  v   và tr   uôn lãi,  h    để bà thi t th i. 

Do chị H  h    tr  đ ợc  ợ cho b   ê   gày 22-9-2020  b  đế   h  chị H 

 út  ợ  h     h    có chị H    h   ch  có a h H. Anh H  ọi đi   tho i cho chị H 

  c  hậ  s   ợ v      iấ   hậ  c    ợ b  s  ti   33 000 000 đồ   bao  ồm 02 

 ho    ợ  h  trê   Đồ   thời, anh H đồ     đứ   ra chịu tr ch  hi m đ i với s  

 ợ m  chị H còn  ợ b   a h H cam  ết      10 tâ  tới  tức      10-10-2020 anh H 

sẽ tr  cho b  3 000 000 đồ    sau đó h    th    sẽ tr  cho b  1 000 000 đồ   hoặc 

 hi   o b   đ ợc đất sẽ tr  01     hết s   ợ cho b   

Đ i với vi c chị H cho rằ   đã tr  ti    ãi cho b  mỗi      300 000 đồ   

cho s   ợ va  30 000 000 đồ   (từ      26-4-2020 âm  ịch đế       15-9-2020 

d      ịch)    ch a chí h   c  Trê  th c tế    o i 02  ho    ợ trê   chị H có vay 

của b  s  ti   10 000 000 đồ   vào ngày 04-6-2020  Sau đó  chị H tr  cho b  đ ợc 

6 600 000 đồ    b  tí h tr   th  h 7 000 000 đồ    chị H còn nợ   i bà 3.000.000 

đồ    h    b   em  h  chị H đã tr   o   v   h    có  êu c u  ì đ i với  ho   

 ợ  ày. 

Do anh H  hậ   ợ tha  cho chị H v  hi   a h H có t i s      qu    s  d    

đất  ê  b   êu c u 01 mì h anh H có   hĩa v  tr   ợ cho b   chị H không có tài 

s    ì  ê  b   h     êu c u chị H cù   có   hĩa v  tr   ợ với a h H. 

Đ i với  êu c u ph   t  của chị H v  vi c cho rằ   b  c    ợ chị H 

8 400 000 đồ   th    qua hợp đồ    óp h i (c    ọi    h i heo),  i a b  v  chị H. 

Ý  iế  của b   h  sau: Vào ngày 01-3-2020 b  v  chị H có thỏa thuậ  mỗi      

chị H  óp cho b  100 000 đồ   cho đế       25-12-2020 âm  ịch b  sẽ tr  cho chị 

H đú   s  ti   m  chị H đã  óp  đồ   thời b  sẽ tặ   cho chị H 01 ph   qu     

  o hoặc đ ờ    bột   ọt  d u ă  để chị H ăn tết   iao dịch     ch  có b  v  chị 

H, ngoài ra không có ai khác tham gia và không có   m  iấ  tờ  ì c   b  ch  t   hi 

ch p để theo dõi c c  ho   m  chị H đã  óp cho b   Sau đó  chị H góp cho bà 

đ ợc 76      (từ      01-3 đế       16-5-2020)  t     đ     s  ti   7 600 000 

đồ   thì        Nh    chị H  ói    đã  óp cho b  84      t     đ     s  ti   

8 400 000 đồ   b  cũ   chấp  hậ   S      b  đã trừ v o s  ti   10.000.000 đồ   

m  chị H vay của b  v o ngày 17-5-2020, còn   i 1 600 000 đồ   chị H cũ   đã 

tr  cho b   o    Cho  ê  chị H ph n t   êu c u  hấu trừ s  ti   8 400 000 đồ   

v o s   ợ hi   chị H còn nợ b   b   h    chấp  hậ   
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Bị đơ    ị Nguyễ    ị Thu H trình bày:  

Chị   c  hậ  có     hậ   ợ b  N s  ti   30 000 000 đồ   vào ngày 26-4-

2020 âm  ịch    đú    s      chị va  tro    hi u     và ngày 26-4-2020 âm  ịch    

      út  ợ   h    ph i      va   Vi c a h H     hậ   ợ cho b  N vào ngày 22-

9-2020  chị có biết  do  hi b  N đế   h   êu c u     iấ   ợ  chị  h    có    h , 

anh H  ọi đi   tho i hỏi chị c  thể v  s   ợ, chị tr   ời    30 000 000 đồ    Chị 

không rõ anh H có  iểm tra  iấ   ợ  h     h    sau     s   ợ thành 33.000.000 

đồ    Chị va  ti   để mua  e máy cho co  riê   của chị   ãi suất sau  hi  út  ợ    

300 000 đồ  /      hai bê   h    thỏa thuậ       tr   

Đ i với  ho    ợ 10 000 000 đồ    hi      17-5-2020 chị   c  hậ  có    

tê   hậ   ợ  Tu   hiê   ngày theo  iấ  ghi ngày 17-5-2020 là ngày chị hứa tr   ợ 

cho bà N chứ  h    ph i      va  (tức  iấ      đ ợc  hi tr ớc      17-5-2020, 

 ể c  tr ớc      26-4-2020 âm  ịch)  Đế  26-4-2020 âm  ịch chị và bà N  út  ợ 

thì đã bao  ồm  u   ti   10 000 000 đồ        ê  b  N mới   t bỏ tro   sổ s   ợ 

10.000.000 v   hi    “Đã tr ”  

Ngoài ra, bà N c   trì h b   v   ho    ợ  gày 04-6-2020 âm  ịch chị có 

vay bà s  ti   10 000 000 đồ  , chị không có vay v  cũ    h    có    tê  v o 

 iấ   ợ,  ể c  s   ợ      10-8-2020 chị cũ    h    có va  của bà N. Vì từ  hi 

 út  ợ 26-4-2020 âm  ịch  chị ch  đó    ãi cho b  N và không có vay thêm  ho   

  o c . Chị đã tr  cho b  N mỗi      300 000 đồ   ti   lãi từ      26-4-2020 âm 

 ịch đế       15-9-2020 d      ịch  có  hi chị   i qua chị T       ời b    ă   

thuê với chị  để đ a   i cho b  N  có  hi chị đ a tr c tiếp cho b  N  h    chị 

 h     hớ c  thể đ a cho mỗi    ời tổ   s  ti   là bao nhiêu. 

Đ i với  êu c u ph   t  của chị  v  c c thỏa thuậ   i a chị v  b  N  h   ời 

bà N trì h b      đú    Tuy nhiên, thời  ia  v  s  ti   chị đã góp  h    ph i  h  

bà N trì h b    C  thể  chị đã  óp cho bà N đ ợc 84 ngày (từ      01-5-2020 đế  

ngày 23-7-2020) thì        t     đ     s  ti   8 400 000 đồ    S       chị ch a 

đ ợc b  N tr    i  Vì vậ   chị  êu c u  hấu trừ  ho   ti       v o s   ợ m  chị 

c    ợ b  N. 

Ngoài ra, vào ngày 10-10-2020 bà N có  hậ  s  ti   2 000 000 đồ   từ a h 

H, chị  êu c u tiếp t c trừ  ho       v o s   ợ m  chị c    ợ b  N. 

Nh  vậ   s   ợ c     i chị c    ợ    N    30 000 000 đồ   trừ  8 400 000 

đồ    trừ tiếp 2 000 000 đồ   = 19 600 000 đồ    

Đ i với  ho   ti    ãi m  chị đã tr  cho bà N  chị  h     êu c u  i i qu ết  

V    hĩa v  tr   ợ  do chị  iao dịch với b  N v  dù   ti   v o m c đích c  

 hâ  của chị  Mặt  h c  chị v  a h H đã    h    ăm 2018  đế   ăm 2019 a h chị 

chu   s      i v   h    có đă       ết h    ê  chị  êu c u để 01 mì h chị có 

  hĩa v  tr   ợ cho bà N, anh H  h    có   hĩa v   ì đ i với s   ợ       

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu  ,     L  Trung H trình bày: Th    

 hất với  ời trì h b   của chị H. 
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 ạ    ệ  V ệ       s t           uyệ       u t    g         t      t 

bi u   

 V  t  t   : Từ  hi th     cho đế  tr ớc thời điểm Hội đồ     t      hị     

Th m ph    Hội đồ     t     Th     phiê  t a v   h       ời tham  ia t  t    

tuâ  thủ đú   theo ph p  uật t  t    dâ  s    

 V   ội du  : Đ    hị Hội đồ     t    chấp  hậ   êu c u  h i  i   của b  

N v  s   ợ 30 000 000 đồ    chấp  hậ   êu c u ph   t  của chị H với s  ti    êu 

c u b  N tr     8 400 000 đồ    Khấu trừ  i a 02  ho    ợ  s   ợ c     i    

21 600 000 đồ     uộc chị H và anh H cùn  có   hĩa v   iê  đới tr  s   ợ     cho 

bà N   hi  hậ  b  N  h     êu c u tí h  ãi 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ s  v     đ ợc th m tra t i phiê  

t a v  că  cứ v o  ết qu  tra h  uậ  t i phiê  t a  Hội đồ     t     hậ  đị h:  

 1  V  thủ t c t  t   : Vi c chị H  êu c u b  N tr    i s  ti   8 400 000 

đồ    uất ph t từ  iao dịch  óp h i   h    ph i  uất ph t từ  iao dịch va  t i s   

mà bà N đa    h i  i   chị H, có   hĩa    tính chất  êu c u của chị H  h c với 

 êu c u của bà N. C  thể   êu c u của chị H    để bù trừ   hĩa v  đ i với  êu c u 

của b  N. Vì vậ   Hội đồ     t      c đị h  êu c u của chị H đ i với b  N là yêu 

c u ph   t     có că  cứ theo qu  đị h t i điểm a  ho   2  ho   Đi u 200 của  ộ 

 uật T  t    dâ  s . 

  2  V   ội du   v    :  

[2.1] X t  êu c u  h i  i   của b  Võ Thị N thì thấ :  

[2.1.1]  ố  vớ    oả  v y 30.000.000 đồ g: C c bê  đ     s  cù   th    

 hất chị H có va  v  c    ợ b  N  ho   ti        Đâ     chứ   cứ  h    c   ph i 

chứ   mi h  ê  Hội đồ     t    c    hi  hậ     phù hợp với Đi u 92  ộ  uật T  

t    dâ  s  v   ho   1 Đi u 466  ộ  uật Dâ  s . 

[2.1.2]  ố  vớ    oả  v y 3.000.000 đồ g: Bà N  hi u     tha  đổi  ời  êu 

c u v  trì h b    h    th     hất v   ho    ợ      Sau cù    b  cho rằ   đâ     

s  ti   chị H vay bà vào ngày 10-8-2020 v   h    có   m  iấ   ợ  nên khi xác 

 hậ   ợ với a h H bà ghi thêm  ho   ti       v o  Chị H không thừa  hậ  có 

 ho    ợ    . Thấ  rằ    tất c  c c  iao dịch đ u diễ  ra  i a b  N với chị H, 

 h     hi   c  hậ   ợ thì ch  có b  N và anh H, bà N       ời viết  iấ    c  hậ  

 ợ v  ch a đ ợc s  th     hất v     tê    c  hậ   ợ từ chị H. Đ i với a h H là 

   ời    tê  vào  iấ    c  hậ  v  cam  ết thì a h ph i chịu tr ch  hi m với 

 h     ì đã     Tuy nhiên, qua  ời trì h b   của a h H, anh Khoa bà N v  c  chị 

H  oa  qua h  ho    ợ     cho thấ  a h H     iấ    c  hậ   ợ  h    ho   to   

đú     chí của a h H  C  thể ch  có s   ợ 30 000 000 đồ   v   h    có s   ợ 

3 000 000 đồ  . Ngoài ra, bà N  h    cu   cấp đ ợc  iấ   ợ để chứ   mi h chị 

H có cho vay bà s  ti      ,  ê  Hội đồ     t     h    chấp  hậ   êu c u     

của b  N    có că  cứ theo qu  đị h t i c c đi u 463 v  466  ộ  uật Dâ  s . 
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Ngoài ra, bà N trì h b   từ th    4 đế  th    8-2020  b   hi u     cho chị 

H va  ti   và có tho  thuậ   ãi suất  Tu   hiê   b  ch a  hậ  đ ợc  ho    ãi   o 

từ chị H  thậm chí có  ho   va  chị H không tr  đủ ti   v   b  vẫ   h     êu c u 

chị H tr  v  tiếp t c cho chị H va  c c  ho   sau  Cho thấ   ời trì h b   của b  N 

có mâu thuẫ  v   h    phù hợp với tì h tiết  h ch qua  của v      Từ đó cho 

thấ    ời trì h của chị H cho rằ   s  ti   3 000 000 đồ           ho   ti    ãi m  

chị ch a tr  đủ cho b  N    có că  cứ  Nh    do chị H ch a tr   ho       v  

 h    có  êu c u gì thêm  ê  Hội đồ     t     h     em   t  i i qu ết  

Nh  vậ   s  chị H va  của b  N đế   a  vẫ  ch a tr     30 000 000 đồ    

 [2.1.3]  ố  vớ       lã  suất: Bà N  h    có  êu c u tính lãi trên s   ợ m  

chị H c    ợ b   Chị H  h     êu c u đi u ch  h   i  ãi suất m  chị cho rằ   đã 

tr  cho bà N (vì chị cho rằ    h    có chứ   cứ chứng minh nên) Hội đồ     t 

    hi  hậ  v   h    đặt ra  i i qu ết  

 2 2  X t  êu c u ph   t  của chị H   êu c u b  N  hấu trừ s  ti   

8 400 000 đồ   vào s   ợ m  chị c    ợ b  N, thấ  rằ  :  

[2.2.1] Bà N thừa  hậ  có  hậ  8 400 000 đồng từ chị H thông qua đồ   

 óp h i. Tuy nhiên, bà N  h    chứ   mi h đ ợc đã ho   tr  s        i cho chị 

H  c  thể     hấu trừ v o  ho    ợ m  chị H c    ợ b . Lời trì h b   của    ời 

  m chứ      b  S cho rằ   có   he b  N  ói v  vi c đã  hấu trừ  ho   này v o s  

 ợ m  chị H c    ợ   i b   Tu   hiê   trê  th c tế b  N có  hấu trừ ha   h    v  

c  thể  h  thế   o thì b  S không rõ. N o i ra   h   hậ  đị h trê  tất c  c c  iao 

dịch đ u  i a b  N v  chị H   hi   c  hậ   ợ ch a đ ợc chị H th     hất v     

tê  v o  iấ   ợ  ê   ời trì h b   của b  N ch a đủ c  s  để chấp  hậ    

[2.2.2] Từ  h    phâ  tích trê , Hội đồ     t    có đủ că  cứ   c đị h b  

N ch a  hấu trừ s  ti   8 400 000 đồ   v o  ho    ợ m  chị H đã va  của b  N 

 ê  chấp  hậ   êu c u ph   t  của chị H    có că  cứ theo qu  đị h t i Đi u 471 

của  ộ  uật Dâ  s  v  c c Đi u 15 v  29 của N hị đị h s  144/2006/NĐ-CP ngày 

27-11-2006 chủa Chí h phủ qu  đị h v  họ  h i  biêu  ph ờ  . Nh  vậ   s  ti   

chị H c    ợ b  N    30 000 000 đồ   – 8 400 000 đồ   =21 600 000 đồ    

 3  Đ i với  ho   ti   2 000 000 đồ    a h H cho rằ   đã tr  cho b  N, có 

s  chứ    iế  của a h K, bà N  h    đồ     có  hậ   ho   ti        Thấ  rằ  , 

anh K có m i qua  h  thâ  thiết với a h H  ê  chứ   cứ do a h K cu   cấp  h    

khách quan. Ngoài ra, anh H  h    có chứ   cứ   o  h c chứ   mì h cho  ời 

trì h b   của mì h   ê  Hội đồ     t     h    chấp  hậ   êu c u của a h H là có 

că  cứ theo qu  đị h t i Đi u 463 của  ộ  uật Dâ  s . 

[4] V    hĩa v  tr   ợ: Chị H và anh H đã    h   theo Qu ết đị h 

152/2018/QĐST-HN Đ      24-4-2018 của T a     hâ  dâ  hu       D u  s  

 ợ     ph t si h sau  hi a h chị    h   và chu   s      i ( h     h    đă      

 ết h  ). Chị H va  riê   cho c   hâ  chị và  h    dù   để đ p ứ    hu c u thiết 

 ếu tro   cuộc s    chu   của a h chị  ê  đâ      ợ riê   của chị H. Tuy nhiên, 

ngày 22-9-2020 anh H ký tê  đồ   ý đứ   ra  hậ  tr ch  hi m v  cam  ết tr   ợ 
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cho bà N  Do đó  Hội đồ     t      c đị h c  chị H và anh H cù   có   hĩa v  tr  

 ợ cho b  N  Tro   tr ờ   hợp    , do không có că  cứ để   c đị h   hĩa v  

riê   rẽ của từ      ời theo qu  đị h t i Đi u 287 của  ộ  uật Dâ  s    ê  Hội 

đồ     t    c   buộc chị H và anh H cùng có   hĩa v   iê  đới tr  s  ti   

21.600 000 đồ   cho b  N    phù hợp với Đi u 288 của  ộ  uật Dâ  s   Nh   hậ  

đị h trê   Hội đồ     t     h    chấp  hậ   êu c u của b  N v  yêu c u 01 mì h 

anh H có n hĩa v  tr   ợ    có că  cứ  

[5] Ngoài ra, bà N c   trì h b    chị H có va  của b  s  ti   10 000 000 

đồ   v o      06-4-2020 v  cho rằ   chị H đã tr  cho b  6 600 000 đồ   bằ   

hì h thức tr   óp 01      300 000 đồ    s   ợ c     i b   h     êu c u chị H 

ph i tr   N  ợc   i  chị H cho rằ   chị  h    có va  của b  N  ho   ti        S  

ti   6 600 000 đồ   chị tr  cho b  N là 01 trong các  ho   ti    ãi cho  ho   va  

30 000 000 đồ    Tu   hiê   c c đ     s   h    ai có tra h chấp ha   êu c u v  

c c  ho   ti        ê  Hội đồ     t     h    đặt ra  i i qu ết    có că  cứ  

 [6] Nh  vậ   to   bộ đ   uất của vị đ i di   Vi    iểm s t  hâ  dâ  hu    

   D u    có că  cứ  Hội đồ     t    c    hi  hậ   

 [7  V     phí dâ  s  s  th m: Că  cứ Đi u 26 N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủ  ba  th ờ   v  Qu c hội qu  đị h 

v     phí     phí T a   : Bà N là    ời cao tuổi  ê  đ ợc miễ  án phí. Chị H và 

anh H ph i chịu    phí trê  s  ti   ph i tr  cho b  N. 

Vì c c  ẽ trê    

       Ị  : 

Că  cứ c c đi u 92 v  200 của  ộ  uật T  t    dâ  s ; c c đi u 287, 288, 

463, 466 và 471  ộ  uật Dâ  s ; các đi u 15 v  29 của N hị đị h s  

144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chí h phủ qu  đị h v  họ  h i  biêu  

ph ờ  ; Đi u 26 N hị qu ết 326/2016/U TVQH      30-12-2016 của Ủ  ba  

th ờ   v  Qu c hội qu  đị h v     phí     phí T a   : 

1  Chấp  hậ  01 ph    êu c u  h i  i   của b  Võ Thị N. Chấp  hậ   êu 

c u ph   t  của chị N u ễ  Thị Thu H. 

 uộc chị N u ễ  Thị Thu H và anh Lê Trung H cùng có   hĩa v   iê  đới 

tr  cho b  Võ Thị N s  ti   21.600 000 đồ   (hai m  i m t tri u  sáu trăm ngàn 

đồ  )   hi  hậ  bà N  h     êu c u tí h  ãi  

2  Kh    chấp  hậ   êu c u  h i  i   của b  Võ Thị N s  ti    êu c u    

3 000 000 đồ    

 3  V     phí s  th m dâ  s : Bà N đ ợc miễ  ti      phí   uộc chị H và 

anh H ph i  ộp 1.080.000 đồ    Đ ợc  hấu trừ v o s  ti   t m ứ      phí 

300 000 đồ   chị H đã  ộp theo biê   ai thu s  0012523      16-11-2020 của Chi 

c c Thi h  h    dâ  s  hu       D u   
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Kể từ  hi bà N có đ    êu c u thi h  h     ếu chị H và anh H  h    thi 

h  h thì h    th    chị H và anh H c   ph i tr  cho bà N ph    ãi suất chậm th c 

hi     hĩa v  theo qu  đị h t i  ho   2 Đi u 468  ộ  uật Dâ  s   

C c đ     s  có qu     h    c o  ê  To      hâ  dâ  t  h Tâ  Ni h 

tro   h   15       ể từ      tu ê       

Tr ờ   hợp b      đ ợc thi h  h theo qu  đị h t i Đi u 2 Luật Thi h  h 

   dâ  s   thì    ời đ ợc thi h  h    dâ  s      ời ph i thi h  h    dâ  s  có 

qu    thỏa thuậ  thi h  h     qu     êu c u thi h  h     t    u    thi hành án 

hoặc bị c ỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c đi u 6  7 v  9 Luật Thi h  h 

   dâ  s ; thời hi u thi h  h    đ ợc th c hi   theo qu  đị h t i Đi u 30 Luật 

Thi h  h    dâ  s   

 

          

- TAND t  h Tâ  Ni h; 

- VKSND t  h Tâ  Ni h; 

- VKSND hu       D u; 

- CC THADS hu       D u; 

- C c đ     s ; 

- L u  

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

             Lê   ị  â   uỳ   


